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Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
      ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 
                                     ***** 

         Số: 01/SWC/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                  ---------o0o-------- 

            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2024 

                     

      Kính gửi:                 -   Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 
                        -   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 - Tên công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam 
 - Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, tp.HCM 
 - Điện thoại: 028.38729 748  Fax: 028.38726386 
 - Email: camry.tu@sotransgroup.vn 
 - Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VNĐ 
 - Mã chứng khoán: SWC 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 
Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện. 
 
I.  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 
gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản): 

S
T
T 

Số Nghị 
quyết / 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/SWC/NQ
-ĐHĐCĐ 

19/06/
2024 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng 
Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã thảo luận và thông 
qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông như sau: 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công 
ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. 

- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 

- Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2023. 

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và 
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hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023.  

- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.  

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập 
các quỹ năm 2023.  

- Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024.  

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 
tài chính 2024. 

- Tờ trình về phương án trả thù lao, thưởng của Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024. 

- Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các 
Công ty thành viên/người có liên quan. 

- Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu 
thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029. 

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã 
được Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin theo đúng qui định. 

II. Hội đồng quản trị (năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

S
T
T 

Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 
TVHĐQT không 
điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Đặng Doãn Kiên Chủ tịch HĐQT 

- Ngày bắt đầu 
là TV.HĐQT: từ 
29/06/2020. 
- Từ 19/06/2024, 
bầu lại và bổ 
nhiệm Chủ tịch 
HĐQT nhiệm kỳ 
2024-2029. 

19/06/2024 từ 
nhiệm để thống 

nhất lại nhiệm kỳ 
của HĐQT 2024-

2029. 

2 Ông Trần Tuấn Anh 
Chủ tịch HĐQT, 
Thành viên HĐQT 

- Ngày bắt đầu 
là TV.HĐQT:  
22/04/2016. 
- Ngày bắt đầu 
là CT.HĐQT: 
17/06/2020 
- Ngày bắt đầu 
là TV.HĐQT: 
29/06/2020. 

19/06/2024 miễn 
nhiệm TV.HĐQT 
do hết nhiệm kỳ. 
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- Từ 19/06/2024, 
bầu lại là TV. 
HĐQT nhiệm kỳ 
2024-2029. 

3 Ông Đặng Vũ Thành Thành viên HĐQT 

- Ngày bắt đầu 
là TV.HĐQT: 
11/05/2022. 
- Từ 19/06/2024, 
bầu lại là TV. 
HĐQT nhiệm kỳ 
2024-2029. 

19/06/2024 từ 
nhiệm để thống 

nhất lại nhiệm kỳ 
của HĐQT 2024-

2029. 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 19 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và 
lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản 
trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các cuộc họp 
HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công 
ty.  

S
T
T 

Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 
 

Lý do không tham gia 
họp 

1 Ông Đặng Doãn Kiên 19/19 100%  
2 Ông Trần Tuấn Anh 19/19 100%  
3 Ông Đặng Vũ Thành 19/19 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty, HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý 
trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua, đảm bảo 
phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 
Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT, do vậy, Tổng Giám đốc luôn kịp 
thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả 
trên toàn hệ thống Công ty.  

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):  

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 
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1 01/SWC/NQ-HĐQT 10/01/2024 

Thông qua chủ trương cho vay và 
hợp đồng khoản vay giữa Công ty 
với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa 
Phương Thức Vietranstimex 

100% 

2 02/SWC/NQ-HĐQT 20/03/2024 
Gia hạn thời gian tổ chức họp 
ĐHĐCĐ thường niên 2024  

100% 

3 03/SWC/NQ-HĐQT 02/05/2024 
Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 
2024 

100% 

4 04/SWC/NQ-HĐQT 23/05/2024 
Mua vốn cổ phần của Công ty cổ 
phần Sowatco Tri Phương 

100% 

5 05/SWC/NQ-HĐQT 29/05/2024 
Thông qua chương trình và nội dung 
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 
2024 

100% 

6 06/SWC/QĐ-HĐQT 10/06/2024 

Thông qua chủ trương cho vay và 
hợp đồng khoản vay giữa Tổng 
Công ty CP Đường Sông Miền Nam 
với Công ty CP Sowatco Tri Phương 

100% 

7 07/SWC/QĐ-HĐQT 
11/06/2024 Thông qua cập nhật / bổ sung tài liệu 

họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 
100% 

8 08/SWC/QĐ-HĐQT 
 
18/06/2024 

Thông qua hợp đồng mua bán cổ 
phần tại Công ty cổ phần Sowatco 
Tri Phương 

100% 

9 09/SWC/NQ-HĐQT 18/06/2024 Thông qua Quy chế trả lương 100% 

10 11/SWC/NQ-HĐQT 
18/06/2024 Thông qua chủ trương tăng vốn tại 

Công ty CP Xây Lắp Công Trình 
100% 

11 12/SWC/NQ-HĐQT 19/06/2024 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 100% 

12 13/SWC/NQ-HĐQT 
19/06/2024 Phân bổ mức thưởng cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 
100% 

13 14/SWC/NQ-HĐQT 27/06/2024 
Đầu tư đóng mới 02 tàu container 
300 teus năm 2024 

100% 

14 15/STG/NQ-HĐQT 18/07/2024 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
cho năm tài chính 2024 

100% 

15 16/STG/NQ-HĐQT 14/10/2024 
Bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Cổ 
phần Sowatco Tri Phương 

100% 

16 17/SWC/NQ-HĐQT 15/10/2024 

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm 
xuất khẩu lao động – Chi nhánh 
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông 
Miền Nam 

100% 
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17 18/SWC/QĐ-HĐQT 23/12/2024 

Tái bổ nhiệm cán bộ - Ông Đặng Vũ 
Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc, 
Người đại diện theo pháp luật, 
Người được ủy quyền công bố thông 
tin từ ngày 01/01/2025 

100% 

18 19/SWC/QĐ-HĐQT 23/12/2024 
Tái bổ nhiệm cán bộ - Ông Phạm 
Hải Anh giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc từ ngày 01/01/2025 

100% 

19 20/SWC/NQ-HĐQT 25/12/2024 
Trích tiền lương vào giá thành 
SXKD năm 2024 

100% 

20 21/SWC/NQ-HĐQT 31/12/2024 

Thông qua chủ trương cho vay và 
hợp đồng khoản vay giữa Tổng 
Công ty Cổ phần Đường Sông Miền 
Nam với Công ty Cổ phần Sowatco 
Tri Phương 

100% 

21 22/SWC/NQ-HĐQT 31/12/2024 

Chấp thuận chủ trương cho vay và 
hợp đồng khoản vay giữa Công ty 
Cổ phần Xây Lắp Công Trình với 
Công ty Cổ phần Sowatco Tri 
Phương 

100% 

22 23/SWC/QĐ-HĐQT 31/12/2024 
Tái bổ nhiệm cán bộ - Ông Tô Hữu 
Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc từ ngày 01/01/2025 

100% 

23 24/SWC/QĐ-HĐQT 31/12/2024 
Tái bổ nhiệm cán bộ - Ông Trịnh 
Văn Quý giữ chức vụ Kế toán 
trưởng từ ngày 01/01/2025 

100% 

 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): 

Stt 
 

Thành viên 
BKS 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 
Nguyễn Mai 
Khánh Trình 

Trưởng 
BKS 

Ngày bắt đầu là TVBKS 
và bầu là Trưởng BKS: 

19/06/2023 

Cử nhân Kế toán-kiểm 
toán 

2 
Đinh Thị 
Phương Vy 

TV.BKS 
Ngày bắt đầu là 

TVBKS: 11/05/2022 
Thạc Sỹ Tài chính – 

ngân hàng 

3 
Nguyễn Đăng 
Trường 

TV.BKS 
Ngày bắt đầu là 

TVBKS: 19/06/2023 
Cử nhân tài chính 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS/ Ủy ban Số buổi Tỷ lệ tham dự Lý do không tham 
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Kiểm toán họp tham 
dự 

họp dự họp 

1  Nguyễn Mai Khánh Trình 2/2 100%  

2 Đinh Thị Phương Vy 2/2 100%  

3 Nguyễn Đăng Trường 2/2 100%  

 
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ 

đông: 

BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty và Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS. Nhìn chung, hoạt 
động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của 
Luật và các quy định pháp luật hiện hành, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh 
doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc và cán bộ quản lý khác: 

BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp với 
đơn vị kiểm toán độc lập. BKS cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản 
lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho công tác kiểm soát của BKS. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có. 
 
IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành/ 

1 Ông Đặng Vũ Thành 11/12/1969 
Tiến sỹ Kinh tế, 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

Ngày bổ nhiệm làm 
Tổng Giám đốc: 

01/01/2022 

2 Ông Tô Hữu Hùng 16/04/1968 
Cử nhân Kinh tế vận 

tải biển, Thạc sỹ 
Quản trị kinh doanh 

Ngày bổ nhiệm làm 
Phó Tổng Giám 

đốc: 03/2007 

3 Ông Phạm Hải Anh 25/05/1973 
Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh, Kỹ sư 
Kinh tế vận tải biển 

Ngày bổ nhiệm làm 
Quyền Phó Tổng 

Giám đốc: 
15/10/2021 

Ngày bổ nhiệm làm 
Phó Tổng Giám 
đốc: 01/08/2022 

V. Kế toán trưởng: 

STT 
Họ và tên 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm 
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1 
 Trịnh Văn Quý 15/05/1975 Cử nhân Kế toán 

Ngày bổ nhiệm làm Kế 
toán trưởng: 
09/09/2014 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 
định về quản trị công ty:  

Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt 
động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong năm 2024, các thành 
viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ quản lý, thư ký công ty đã tham dự các buổi hội 
nghị, hội thảo cho các đơn vị tư vấn quốc tế, các Sở ban ngành, các đối tác chiến lược tổ 
chức để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty. Trong thời gian tới, 
Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham dự các khóa học về quản trị công ty do 
UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức dành cho Ban điều hành và các cấp quản 
lý của công ty nhằm nâng cao kiến thức về quản trị công ty. 

 
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 
Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm Báo cáo này. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm Báo cáo này. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:  

Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 
quản lý khác. 

Mục 4.1, 4.2 và 4.3: Chỉ có các giao dịch đã liệt kê như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này. 
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 
năm 2024) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
 Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm Báo cáo này. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:  
Không có. 

 
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

Không có. 
    

                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận:        
- Như trên; 
- Lưu VT.             
 

 
 
                   ĐẶNG DOÃN KIÊN 
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Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 
Danh sách về người có liên quan của Công ty: 
 
STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 

giao dịch 
chứng 

khoán (nếu 
có) 

 

Chức vụ 
tại Công 
ty   

 Số CNĐKDN 
CCCD/ Hộ 

chiếu  

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

1 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

  Là cổ 
đông lớn 

2 Công ty TNHH MTV 
Đầu Tư Hạ Tầng 
Sotrans 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313558071 10/05/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

    Là cổ 
đông lớn 

3 Đặng Doãn Kiên 079C79396
9 tại Công 
ty Chứng 
khoán May 
Bank 

Chủ tịch 
HĐQT 

 001071052370 20/01/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Phòng 6.06 c/c Cantavil, A1, Phường 
An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   

4 Trần Tuấn Anh  Thành 
viên 
HĐQT 

 001072041356 31/8/2021 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, 
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

22/04/2016    

5 Đặng Vũ Thành 003C00695
7 tại Công 
ty CP 
Chứng 
khoán SSI 

Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 

 038069000115 25/06/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
Q7, Tp. Hồ Chí Minh 

01/01/2022    

6 Tô Hữu Hùng  Phó Tổng 
Giám đốc 

 079068034770 16/02/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, Bình Thạnh, 
Tp.Hồ Chí Minh 

01/03/2007     
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7 Phạm Hải Anh  Phó Tổng 
Giám đốc 

 036073004263 29/08/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

1D/16 Đường số 1, Khu CC26B, 
Phường 7, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 

15/10/2021     

8 Nguyễn Mai Khánh 
Trình 

082084 tại 
Công ty CP 
Chứng 
khoán SSI 

Trưởng 
Ban kiểm 
soát 

 079084020001 14/07/2024 Bộ Công An 243A/78 Hoàng Diệu, phường 8, Quận 
4, Tp. Hồ Chí Minh 

19/06/2023     

9 Đinh Thị Phương Vy  Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

 056180000033 08/05/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

14.02 (Tầng 15) Lô A, Chung Cư Bàu 
Cát 2, Phường 10, Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh 

11/05/2022   

10 Nguyễn Đăng Trường  Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

 060093008756 12/02/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

MP2.15.04 Chung Cư Flora Mizuki, 
Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

19/06/2023   

11 Trịnh Văn Quý  Kế toán 
trưởng 

 P03277863 07/08/2024 Cục Quản lý 
Xuất nhập 
cảnh – Bộ 
Công an 

21 Trương Công Định, P.14, Quận Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

09/09/2014   

12 Trần Thị Cẩm Tú  Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty, 
Thư ký 
HĐQT 

 083186001805 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre 19/05/2022   
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Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024  
   

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Mối quan hệ 

liên quan 
với công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 
/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 
quyết, 
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch  

(đồng) 

Ghi 
chú 

1 
Công ty Cổ phần Giao 
nhận và Vận chuyển 
INDO Trần 

Công ty mẹ 
cao nhất 

0301909173, Ngày 
cấp: 08/07/2022, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

52-54-56 Trường 
Sơn, Phường 2,  
Quận Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Năm 2024   

Cung cấp dịch vụ: 
7.537.036 
Mua cổ phần: 
101.049.906.000 

 

2 
Công ty Cổ phần Kho 
vận Miền Nam 

Chủ sở hữu 
của cty mẹ  

0300645369, ngày 
cấp: 29/12/2006, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

 
Năm 2024 

  

Cung cấp dịch vụ: 
74.948.195 
Sử dụng dịch vụ: 
64.692.838.464 

  

3 
Công ty Cổ phần 
SOWATCO Tri 
Phương 

Công ty 
trong cùng 
tập đoàn 

2301257330, Ngày 
cấp: 06/09/2023, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tỉnh 
Bắc Ninh 

Thôn Đinh, Xã Tri 
Phương, Huyện Tiên 
Du, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam 

Năm 2024   

 
Cho vay: 44.425.000.000 
Lãi cho vay: 
1.214.640.355 
Sử dụng dịch vụ (thuê 
cảng): 26.400.000.000 

 

4 
Công ty Liên doanh 
Phát triển tiếp Vận số 
1 

Công ty liên 
kết 

Giấy phép đầu tư số 
996/GP do Bộ Kế 
hoạch và đầu tư cấp 
ngày 22/9/1994 

Đường A5, Khu phố 
5, Phường Tân 
Thuận Đông, Quận 
7, Tp. Hồ Chí Minh 

 
Năm 2024 

  

 
Nhận cổ 
tức:15.910.000.000 
Cung cấp dịch vụ: 
41.514.002.720 
Sử dụng dịch vụ: 
495.980.482 
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5 
Công ty Cổ phần Cảng 
Miền Nam 

Công ty 
trong cùng 
tập đoàn 

0313440288, Ngày 
cấp: 14/09/2015, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, 
Tp.Hồ Chí Minh. 

 
Năm 2024 

  
Mua nhiên liệu: 
39.370.527.272 

  

6 
Công ty Cổ phần Vận 
Tải đa phương thức 
Vietranstimex 

Công ty 
trong cùng 
tập đoàn 

0400101901, Ngày 
cấp: 01/11/2010, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

 
Năm 2024 

  

Cung cấp dịch vụ: 
233.208.365 
Cho vay: 25.000.000.000 
Lãi cho vay: 
1.555.671.229 

 

7 
Công ty Cổ phần ITL 
Logistics 

Công ty 
trong cùng 
tập đoàn 

0303852860, Ngày 
cấp: 27/06/2008, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

Lô số A.12, Khu 
công nghiệp Hiệp 
Phước, Xã long 
Thới, Huyện Nhà 
Bè, Tp. Hồ Chí 
Minh 

 
Năm 2024 

  
Cung cấp dịch vụ: 
19.116.510.418 

 

8 
Công ty CP Cảng 
Đồng Nai 

Công ty liên 
kết 

36003341, Ngày cấp: 
01/04/2006, Nơi cấp: 
Sở KHĐQT Đồng 
Nai 

1B-D3, khu phố 
Bình Dương, 
Phường Long Bình 
Tân, Tp. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
Năm 2024 

  

Cung cấp dịch 
vụ:32.689.813 
Cổ tức được 
chia:17.250.000.000 
Sử dụng dịch vụ: 
4.520.000 

 

9 
Công ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

Công ty 
trong cùng 
tập đoàn 

0315428529, ngày 
cấp: 07/12/2018, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Q4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

 
Năm 2024 

  

 
Cung cấp dịch vụ: 
4.788.868.181 
Sử dụng dịch vụ: 
39.000.000 

 

10 
Công ty Cổ phần Xây 
lắp Công trình 

Công ty con 

4103000067, Ngày 
cấp: 15/05/2002, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

298 Huỳnh Tấn 
Phát, phường Tân 
Thuận Tây, Quận 7, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Năm 2024 

 
Nhận cổ tức: 
1.525.730.000 
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11 

Công ty CP Dịch vụ 
Xây dựng & CK 
Đường thủy Miền 
Nam 

Công ty con 

4103001933, Ngày 
cấp: 20/11/2003, Nơi 
cấp: Sở KHĐT Tp. 
Hồ Chí Minh 

59 Phạm Ngọc 
Thạch, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh 

 
Năm 2024 

  
 
Chi hộ: 594.000.000   
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Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 
Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty:  

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

 

Chức vụ 
tại Công 
ty (nếu 
có)   

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 
với 

công ty 

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ 
Giấy 

CNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Số cổ 
phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 
hữu 
cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi chú 

I Người có liên quan của Người nội bộ  là Thành viên HĐQT 

1 Đặng Doãn Kiên 079C79
3969 tại 
Công ty 
Chứng 
khoán 
May 
Bank 

Chủ tịch 
HĐQT 

 001071052370 20/01/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Phòng 6.06 c/c Cantavil, 
A1, Phường An Phú, 
Quận 2, Tp. Hồ Chí 
Minh 

29/06/2020   0 0%   

1.1 Đặng Doãn Vỹ   Bố ruột 040043002531 22/12/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội  

148 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 6, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0%   

1.2 Vương Kim Nhẫn   Mẹ ruột 040145003510 10/05/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

6.06 c/c Cantavil, A1, 
Phường An Phú, Quận 2, 
Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0%   

1.3 Đặng Nguyễn Hoàng 
Linh 

  Con 
ruột 

_ _ _ 6.06 c/c Cantavil, A1, 
Phường An Phú, Quận 2, 
Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.4 Đặng Doãn Minh Trí   Con 
ruột 

_ _ _ 6.06 c/c Cantavil, A1, 
Phường An Phú, Quận 2, 
Tp. Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.5 Đặng Việt Hà   Em ruột 001177040911 17/12/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Khu E, Riviera, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, Tp. 
Hồ Chí Minh 

29/06/2020   0 0%   

1.6 Keith Schulz   Em rể Hộ chiếu 
531435388 

06/03/2015 USA Chicago, USA 29/06/2020   0 0%   

1.7 Công ty Cổ phần Vận 
Tải Đa Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901  01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
HĐQT 
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1.8 Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ITL 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà 
Saigon Centre, 92-94 
Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, 
phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Phó TGĐ 
(phụ trách 
đầu tư) 

1.9 Công ty TNHH North 
Star Logistics 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0315295082 26/08/2020 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

52-52-56 Trường Sơn, 
Phường 2, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Chủ tịch 
HĐTV  

1.10 Công ty CP Cảng Đồng 
Nai 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

3600334112 01/04/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Đồng 
Nai 

1B-D3, khu phố Bình 
Dương, Phường Long 
Bình Tân, Tp. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

    0 0% Thành 
viên 
HĐQT 

1.11 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

KP 5, Phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

  0 0% Thành 
viên 
HĐQT 

2 Trần Tuấn Anh  Thành 
viên 
HĐQT 

 001072041356 31/8/2021 Cục Cảnh sát 
Đăng ký 
quản lý cư 
trú và dữ liệu 
quốc gia về 
dân cư 

12D Nguyễn Quang 
Bích, Phường 13, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.1 Trần Văn Long   Bố ruột 051033000012 05/10/2020 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.2 Lê Thị Phương Lan   Mẹ ruột 038139000028 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.3 Trần Anh Tuấn   Con 
ruột 

K0254973 02/06/2022 LSQ Việt 
Nam tại Niu-
Oóc, Hoa Kỳ 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường 13, Quận Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.4 Trần Ngọc Mai Anh   Con 
ruột 

C5189939 17/05/2018 Cục quản lý 
xuất nhập 
cảnh 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường 13, Quận Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.5 Trần Ngọc Minh Anh   Con 
ruột 

C4247389 12/12/2017 Cục quản lý 
xuất nhập 
cảnh 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường 13, Quận Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

22/04/2016   0 0%   
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2.6 Trần Hải Anh   Em trai 001075010561 06/07/2016 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.7 Trần  Lê Quỳnh Anh   Em gái 001178007669 03/07/2020 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/04/2016   0 0%   

2.8 Nguyễn Văn Phê   Em rể 080079000116 03/07/2020 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/04/2016 
 

0 0%   

2.9 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh 

    6,000,00
0 

9% Chủ tịch 
HĐQT 

2.10 Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ITL 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà 
Saigon Centre, 92-94 
Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, 
phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

    0 0% Tổng 
Giám đốc 

2.11 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

KP 5, Phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
HĐQT 

2.12 Công ty Cổ Phần ITL 
Logistics 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0303852860 27/06/2008 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Lô số A.12, khu công 
nghiệp Hiệp Phước, xã 
Long Thới, huyện Nhà 
Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

  0 0% Chủ tịch 
Công ty 

2.13 Công ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0315428529 07/12/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
Công ty 

3 Đặng Vũ Thành 003C00
6957 tại 
Công ty 
CP 
Chứng 
khoán 
SSI 

Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 

 038069000115 25/06/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. 
Hồ Chí Minh 

01/01/2022   0 0% - Bổ 
nhiệm 
TV. 
HĐQT từ 
ngày 
30/06/202
0. 
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3.1 Đặng Thanh Trà   Bố ruột 046042000199 27/12/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 Dương 
Quảng Hàm, P. Dịch 
Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà 
Nội 

01/01/2022   0 0%   

3.2 Vũ Thị Tố Nga   Mẹ ruột 037145000952 27/12/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 Dương 
Quảng Hàm, P. Dịch 
Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà 
Nội 

01/01/2022   0 0%   

3.3 Trịnh Thanh Tùng   Bố vợ 038042006828 27/08/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Ngọc Chuế 1, Hà Châu, 
Hà Trung, Thanh Hóa 

22/09/2023  0 0%  

3.4 Trình Thị Thuần   Mẹ vợ 038142000646 27/04/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Ngọc Chuế 1, Hà Châu, 
Hà Trung, Thanh Hóa 

22/09/2023  0 0%  

3.5 Trịnh Thị Tuấn Anh   Vợ 038183028709 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

CC Eratown Đức Khải, P. 
Phú Mỹ, Q.7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

22/09/2023  0 0%  

3.6 Đặng Vũ Triều Dương   Con 
ruột 

 231095000047 16/10/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, Phú 
Mỹ Hưng, Q7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

01/01/2022   0 0%   

3.7 Đặng Vũ Quỳnh Giang   Con 
ruột 

 231199000018 25/07/2019 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, Phú 
Mỹ Hưng, Q7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

01/01/2022   0 0%   

3.8 Đặng Vũ Mộc Yên   Con 
ruột 

_ _ _ CC Eratown Đức Khải, P. 
Phú Mỹ, Q.7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

02/07/2024  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

3.9 Đặng Vũ Mạc An   Con 
ruột 

_ _ _ CC Eratown Đức Khải, P. 
Phú Mỹ, Q.7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

02/07/2024  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

3.10 Đặng Vũ Thân   Anh 
ruột 

038068010138 14/03/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

33 đường 36, P. Tân Quy 
Đông, Q7, Tp. Hồ Chí 
Minh 

01/01/2022   0 0%   

3.11 Đặng Hồng Thu   Em gái 038173000218 08/01/2016 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

33/151 Hoàng Hoa Thám, 
Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội 

01/01/2022   0 0%   

3.12 Nguyễn Đức Tài   Em rể 030063003130 25/04/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

33/151 Hoàng Hoa Thám, 
Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội 

01/01/2022   0 0%   

3.13 Đặng Vũ Thanh Nhàn   Em gái 038181011595 27/03/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

10 Ngõ 37, ngách 21, Phố 
Dịch Vọng, Tổ 17, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

01/01/2022   0 0%   
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3.14 Nguyễn Đức Nghĩa   Em rể 038080006603 16/11/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

10 Ngõ 37, ngách 21, Phố 
Dịch Vọng, Tổ 17, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

01/01/2022   0 0%   

3.15 Công ty CP Vận tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901  01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh 

    0 0% Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 

3.16 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh 

    6,000,00
0 

9% Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 

3.17 Công ty TNHH MTV 
Đầu Tư Hạ Tầng 
Sotrans 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313558071 10/05/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh 

    56,625,0
00 

84% Chủ tịch 
Công ty 

3.18 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

KP 5, Phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

    0 0% Thành 
viên 
HĐQT 

3.19 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

  0 0% Chủ tịch 
HĐQT 

II Người có liên quan của Người nội bộ  là Ban Tổng Giám đốc: 

1 Đặng Vũ Thành  Thành 
viên 
HĐQT, 
Tổng 
Giám đốc 

 038069000115 25/06/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về 
Trật tự xã 
hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, 
Tp.Hồ Chí Minh 

01/01/2022   0 0%   

  - Xem tại mục I.3.                       

2 Tô Hữu Hùng  Phó Tổng 
Giám đốc 

 079068034770 16/02/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   11,600 0.02%   

2.1 Tô Hữu Thình   Bố ruột 083039000013 25/07/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/92 Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.2 Lê Thị Đầy   Mẹ ruột 083141004730 09/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 

113/92 Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   
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tự Xã Hội 

2.3 Vũ Văn Hầu   Bố vợ 079041000245 25/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

42 Nguyễn Huy Tự, 
Đakao, Q1, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.4 Nguyễn Thị Kim Hoa   Mẹ vợ _ _ _ _ _   _ _ Đã mất 

2.5 Vũ Thị Kim Chi   Vợ 079169021394 29/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.6 Tô Hữu Thành   Con 
ruột 

079094013174  22/11/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.7 Tô Hữu Kiệt   Con 
ruột 

079099005848 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.8 Tô Hữu Quang   Con 
ruột 

079206028029 31/05/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0% 
 

2.9 Tô Hữu Cường   Em ruột 079070002060 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/92 Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.10 Tô Hữu Thịnh   Em ruột 079073030713 10/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.11 Huỳnh Thanh Hằng   Em dâu 079174028885 05/06/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/86A Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.12 Tô Hữu Phúc   Em ruột 079077006371 22/12/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/92 Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.13 Quách Thị Hoàng 
Nhung 

  Em dâu 070181002571 29/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

113/92 Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 
Minh 

01/03/2007   0 0%   

2.14 Lê Tuyết Ngọc   Con dâu 079198020284 16/01/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 

113/92 Võ Duy Ninh, 
Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 

15/06/2019  0 0%  
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chính về Trật 
tự Xã Hội 

Minh 

3 Phạm Hải Anh  Phó Tổng 
Giám đốc 

 036073004263 29/08/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư 
trú & DLQG 
về Dân cư 

1D/16 Đường số 1, Khu 
CC26B, Phường 7, Gò 
Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.1 Phạm Ngọc Giang   Bố ruột 036051000734 11/11/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.2 Phạm Thị Phượng   Mẹ ruột 036153001233 11/11/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.3 Nguyễn Trọng Vỹ   Bố vợ 037056007404 20/12/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.4 Bùi Thị Hà   Mẹ vợ 037158000830 16/12/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.5 Nguyễn Thị Lan Oanh   Vợ 079183022972 04/07/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.6 Phạm Nguyễn Trâm 
Anh 

  Con 
ruột 

_ _ _ 33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%  Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

3.7 Phạm Nguyễn Minh 
Anh 

  Con 
ruột 

_ _ _ 33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%  Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

3.8 Phạm Mai Thục Anh   Con 
ruột 

079199004159 23/12/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.9 Phạm Mai Tú Anh   Con 
ruột 

079199004160 23/12/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.10 Phạm Văn Trường   Em ruột 036076011888 25/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   
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3.11 Vũ Thị Hiền   Em dâu 024181003306 20/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.12 Phạm Thị Ngọc   Em ruột 036182009151 27/09/2018 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.13 Lê Công Huấn   Em rể 036087003641 30/11/2016 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 
Dân cư 

33 Đường 101, Thạnh Mỹ 
Lợi, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ 
Chí Minh 

15/10/2021   0 0%   

3.14 Công ty CP Sowatco 
Tri Phương 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

2301257330  06/09/2023 Sở KHĐT 
Tỉnh Bắc 
Ninh 

Thôn Đinh, Xã Tri 
Phương, Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

15/10/2024  0 0% Tổng 
Giám đốc 

III Người có liên quan của Người nội bộ  là Thành viên BKS: 

1 Nguyễn Mai Khánh 
Trình 

082084 
tại 
Công ty 
CP 
Chứng 
khoán 
SSI 

Trưởng 
Ban kiểm 
soát 

 079084020001 14/07/2024 Bộ Công An 243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023   0 0%   

1.1 Nguyễn Thị Thanh 
Bình 

  Vợ 079184018807 28/10/2024 Bộ Công An 243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

1.2 Nguyễn Ngọc Thịnh    Con _ _  _  243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

19/06/2023  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.3 Nguyễn Cát Tiên   Con _ _  _  243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

19/06/2023  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.4 Nguyễn Ngọc Thạnh   Cha ruột 056058006799 20/01/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

19/06/2023  0 0%  

1.5 Mai Thị Oanh Thục    Mẹ ruột 056158007447  06/09/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

19/06/2023  0 0%  

1.6 Nguyễn Mai Bá Trường   Em ruột  056089013450 06/09/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

19/06/2023  0 0%  
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1.7 Pasaylo Maria Deasery 
Cantal 

  Em dâu P6465658B 10/03/2021 Đại sứ quán 
Philippine tại 
Hà Nội 

Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh 
Hiệp, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

19/06/2023  0 0%  

1.8 Nguyễn Ngọc Thạnh   Bố vợ 040052000330 11/06/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

1.9 Lê Thị Huệ   Mẹ vợ 070156000027 11/06/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
phường 8, Quận 4, Tp. Hồ 
Chí Minh 

19/06/2023  0 0%  

1.10 Nguyễn Thị Hòa   Chị vợ A28889307 07/09/2023 USA USA 19/06/2023  0 0%  

1.11 Nguyễn Tuấn Anh   Anh rể 549038089 31/08/2016 USA USA 19/06/2023  0 0%  

1.12 Công ty CP Kho Vận 
Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư 
TP.HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

  6.000.00
0 

8,94% Giám đốc 
tài chính, 
Trưởng 
phòng Tài 
chính kế 
toán kiêm 
Kế toán 
trưởng 

1.13 Công ty CP Vận Tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901 01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư 
TP.HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

  0 0% Trưởng 
BKS 

2 Đinh Thị Phương Vy  Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

 056180000033 08/05/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

14.02 (Tầng 15) Lô A, 
Chung Cư Bàu Cát 2, 
Phường 10, Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh 

11/05/2022   0 0%   

2.1 Đinh Văn Món   Bố ruột 056056005363 14/06/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

9/8 Hương Điền, Phước 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.2 Nguyễn Thị Kim Hoa   Mẹ ruột 054154004632 14/06/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

9/8 Hương Điền, Phước 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.3 Lê Minh Anh   Con 
ruột 

_ _ _ 14.02 (Tầng 15) Lô A, 
Chung Cư Bàu Cát 2, 
Phường 10, Tân Bình, TP. 
Hồ Chí Minh 

11/05/2022   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

2.4 Lê Minh Sơn   Chồng 060080005209 28/09/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 

48 Lagi, Phường Phước 
Hội, Thị Xã Lagi, Bình 
Thuận 

11/05/2022   0 0%   
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tự xã hội 

2.5 Đinh Thị Phương Thảo   Chị gái 054178005184 15/09/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

28 Nguyễn Công Trứ, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.6 Đinh Quang Nhựt   Em trai 056084002174 05/10/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

9/8 Hương Điền, Phước 
Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.7 Đinh Thị Phương 
Thanh 

  Em gái 056187013041 05/12/2024 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

47 Gò Ngựa, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

11/05/2022   0 0%   

2.8 Huỳnh Thị Ngà   Mẹ 
chồng 

060162007289 28/06/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

48 Lagi, Phường Phước 
Hội, Thị xã Lagi 

11/05/2022   0 0%   

2.9 Công ty Cổ phần Vận 
Tải Đa Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901 01/11/2010 Sở KHĐT 
TPHCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, TPHCM 

  0 0% Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

3 Nguyễn Đăng Trường  Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

 060093008756 12/02/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

MP2.15.04 Chung Cư 
Flora Mizuki, Bình 
Hưng, Bình Chánh, Tp. 
Hồ Chí Minh 

19/06/2023   0 0%   

3.1 Nguyễn Đăng Tuấn   Bố ruột 060067006027 25/04/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Thôn Hiệp Đức 2, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.2 Nguyễn Thị Ánh Tiếc   Mẹ ruột 060168009709 25/04/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Thôn Hiệp Đức 2, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.3 Bùi Tú Danh   Ba vợ 060074006086 27/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.4 Nguyễn Thị Tuyết Diệu   Mẹ vợ 060174005092 27/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.5 Bùi Nữ Tú Duyên   Vợ 060193015645 12/02/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

MP2.15.04 Chung Cư 
Flora Mizuki, Bình Hưng, 
Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

19/06/2023  0 0%  
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3.6 Nguyễn Tú Tuệ Nghi   Con 
ruột 

079324016595 13/07/2024 UBND Xã 
Bình Hưng, 
Bình Chánh, 
TP HCM 

MP2.15.04 Chung Cư 
Flora Mizuki, Bình Hưng, 
Bình Chánh, TPHCM 

07/07/2024  0 0%  

3.7 Nguyễn Thị Ý Thịnh   Chị ruột 060188008212 28/06/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.8 Phan Hoàng Âu   Anh rể 060087004706 28/06/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Thôn Hà Thủy 1, Chí 
Công, Tuy Phong, Bình 
Thuận 

19/06/2023  0 0%  

3.9 Công ty Cổ phần Vận 
Tải Đa Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901 01/11/2010 Sở KHĐT 
TPHCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Q4, TPHCM 

  0 0% Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

IV Người có liên quan của Người nội bộ  là Kế toán trưởng: 

1 Trịnh Văn Quý  Kế toán 
trưởng 

 P03277863 07/08/2024 Cục Quản lý 
Xuất nhập 
cảnh – Bộ 
Công an 

21 Trương Công Định, 
P.14, Quận Tân Bình, 
Tp. Hồ Chí Minh 

09/09/2014   1,100 0.0016
% 

  

1.1 Trần Thị Trúc Vân   Vợ 075183022821 22/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

21 Trương Công Định, 
P.14, Quận Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh 

09/09/2014   0 0%   

1.2 Trịnh Khánh Quyên   Con 
ruột 

_ _ _ 21 Trương Công Định, 
P.14, Quận Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh 

09/09/2014   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

V Người có liên quan của Người nội bộ  là Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT: 

1 Trần Thị Cẩm Tú  Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty, 
Thư ký 
HĐQT 

 083186001805 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.1 Trần Hữu Phước   Bố ruột 083057000749 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, Bến 
Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.2 Trần Thị Thủy   Mẹ ruột 083161000878 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Lộc Thuận, Bình Đại, Bến 
Tre 

19/05/2022   0 0%   
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1.3 Trần Văn Phước   Bố 
chồng 

_ _ _ _ _   0 0%  Đã mất 

1.4 Lê Thị Nho   Mẹ 
chồng 

083164009865 02/06/2010 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Thới Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.5 Trần Công Danh   Chồng 083084014755 03/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Thới Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.6 Trần Gia Linh   Con 
ruột 

_ _ _ Thới Thuận, Bình Đại, 
Bến Tre 

19/05/2022   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.7 Trần Thị Cẩm Thúy   Chị ruột 083181001817 07/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

19/05/2022   0 0%   

1.8 Võ Phi Bảo   Anh rể 046080004939 23/11/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Mỹ Phước, Bến Cát, Bình 
Dương 

19/05/2022   0 0%   

1.9 Trần Thị Cẩm Thanh   Chị ruột 083182001319 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Phú Vang, Bình Đại, Bến 
Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.10 Võ Hoàng Kha   Anh rể 083081013542 03/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Phú Vang, Bình Đại, Bến 
Tre 

19/05/2022   0 0%   

1.11 Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty,  
Thư ký 
HĐQT 

1.12 Công ty CP Vận tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901 01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    Người 
phụ trách 
quản trị 
Công ty,  
Thư ký 
HĐQT 

1.13 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, Tp.Hồ 

    Thành 
viên 
HĐQT 
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Appendix V 
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance) 
 

     SOUTHERN WATERBORNE  
      TRANSPORT CORPPORATION 
                                     ***** 
         No: 01/SWC/BC-HĐQT 
         
 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness 

                                  ---------o0o-------- 
   Ho Chi Minh City, January 23th, 2025 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 
Reporting period: 2024 

                     

      To:                 -   The State Securities Commission 
 -   Hanoi Stock Exchange 
 
-  Company Name: Southern Waterborne Transport Corpporation 
-  Address of headoffice: 298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho 

Chi Minh City 
-  Telephone: 028.38729 748   Fax: 028.38726386 
-  Email: camry.tu@sotransgroup.vn 
-  Charter capital: 671.000.000.000 VNĐ 
-  Stock Code: SWC 
-  Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of 

Supervisors, General Director and Director. 
- The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented: 

Implemented. 
 

I.  Activites of the General Meeting of Shareholders:  
Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of 

Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved 
in the form of written comments): 

No 
Resolution/ 

Decision 
No. 

Date   Contents 

1 01/SWC/NQ
-ĐHĐCĐ 

 

19/06/
2024 

 

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of 
Southern Waterborne Transport Corporation discussed 
and approved the following issues within the authority of 
the General Meeting of Shareholders: 

- Report on the performance of the Board of Directors in 
2023 and the plan for 2024. 
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- Report on the activities of the Supervisory Board in 
2023. 

- Report on the business activities in 2023 of the General 
Director. 

- Proposal for approval of the audited separate and   
solidated financial statements for 2023.  

- Proposal on the distribution of dividends for 2023 and 
2024 

- Proposal on profit distribution plan and fund allocation 
in 2023.  

- Proposal on main targets of the 2024 plan.  

- Proposal on selecting an independent auditing 
company for fiscal year 2024. 

- Proposal on remuneration and bonus plans for the 
Board of Directors and Supervisory Board in 2023 and 
2024. 

- Proposal on the contracts and transactions between the 
Company and member companies/related persons. 

- Proposal on adjustments to business lines. 

- Proposal on the Dismissal of Board of Directors 
Members and the Election of Board of Directors 
Members for the 2024–2029 Term. 

The dossiers of the General Meeting of Shareholders, minutes and resolutions of the 2024 
Annual General Meeting of Shareholders have been disclosed by Southern Waterborne 
Transport Corporation in accordance with regulations. 

II. Board of Directors (2024): 

1. Information about the members of the Board of Directors: 

 

No 
Board of 

Directors’ 
members  

Position (Independent 
members of the Board 

of Directors, Non-
executive members of 
the Board of Directors) 

The date becoming/ceasing to be the 
member of the Board of Directors 

Date of appointment 
Date of 

dismissal 

1 
Mr. Dang 
Doan Kien 

Chairman of the Board 
of Directors 

- Start date as Member 
of the Board of 
Directors: since June 
29, 2020. 
- From June 19, 2024, 
re-elect and appoint 

- June 19, 2024 
resigned to 
unify the term 
of the Board of 
Directors 
2024-2029. 
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Chairman of the Board 
of Directors for the 
2024-2029 term. 

2 
Mr Tran 
Tuan Anh 

Chairman of the Board 
of Directors, 
Member of the Board of 
Directors 

- Start Date as a 
Member of the Board of 
Directors: since April 
22, 2016. 
- Start Date as 
Chairman of the Board 
of Directors: since June 
17, 2020. 
- Start Date as a Board 
Member of Directors: 
since June 29, 2020. 
- From June 19, 2024, 
re-elected as a member 
of the Board of 
Directors for the 2024-
2029 term. 

- June 19, 2024 
dismissed 
Board of 
Directors 
member due to 
term 
expiration. 

3 
Mr. Dang 
Vu Thanh 

Member of the Board 
of Directors. 

- Start date as a Board 
Member: since May 
11, 2022 
- From June 19, 2024, 
re-elected as a member 
of the Board of 
Directors for the 2024-
2029 term. 

- June 19, 2024 
resigned to 
unify the 
term of the 
Board of 
Directors 
2024-2029 

2. Meetings of the Board of Directors: 

In 2024, the Company's Board of Directors   vened 19 meetings, including regular 
sessions and resolutions passed via written ballots and email, to strengthen corporate 
governance and closely oversee the Company's business operations. All meetings of the 
Board of Directors were thoroughly documented in minutes, approved by the Board, 
and securely archived at the Company's headquarters. 

No 
Board of Director’ 

member 

Number of 
meetings 

attended by 
Board of 
Directors 

Attendance rate 
Reasons for 

Absence 

1 Mr. Dang Doan Kien 19/19 100%  

2 Mr. Tran Tuan Anh 19/19 100%  

3 Mr. Dang Vu Thanh 19/19 100%  
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3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors: 
Pursuant to the Company’s Charter on Organization and Operations and the Internal 

Regulations on Corporate Governance, the Board of Director always supervises the 
performance of the Board of Management and management team in managing the Company’s 
business activities. Additionally, the Board monitors the implementation of resolutions 
approved by the General Meeting of Shareholders and decisions approved by the Board of 
Directors, ensuring compliance with legal regulations, compliance with the Charter of 
organization and operation of the Company. Currently, the General Director is also a member 
of the Board of Directors, therefore, the General Director always promptly recognizes the 
orientation and direction of the Board of Directors and organizes effective implementation 
throughout the Company's system. Currently, the General Director is also a member of the 
Board of Directors, therefore, the General Director always promptly acknowledges the 
orientation and direction of the Board of Directors and organizes effective implementation 
throughout the Company's system. 

4. Activities of the Board of Directors’ subcommittees (if any): 
The Company does not have any subcommittee under the Board of Directors. 

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2024 Report): 

No Resolution 
/Decision No. 

Date Content Approval 
rate 

1 01/SWC/NQ-
HĐQT 

10/01/2024 
 

Approving the loan policy and loan contract 
between the Company and Vietranstimex 
Multimodal Transport Joint Stock Company 

100% 

2 02/SWC/NQ-
HĐQT 

20/03/2024 Extending the time to hold the 2024 Annual 
General Meeting of Shareholders 

100% 

3 03/SWC/NQ-
HĐQT 

02/05/2024 Holding the 2024 Annual General Meeting 
of Shareholders 

100% 

4 04/SWC/NQ-
HĐQT 

23/05/2024 Transferring and purchasing equity capital 
of Sowatco Tri Phuong Joint Stock 
Company 

100% 

5 05/SWC/NQ-
HĐQT 

29/05/2024 Approving the program and content of 
documents for the 2024 Annual General 
Meeting of Shareholders 

100% 

6 06/SWC/QĐ-
HĐQT 

10/06/2024 
 

Approving the loan policy and loan contract 
between Southern Waterborne Transport 
Corporation and Sowatco Tri Phuong Joint 
Stock Company 

100% 

7 07/SWC/QĐ-
HĐQT 

11/06/2024 Approving the updating/ supplementing 
documents for the 2024 Annual General 
Meeting of Shareholders 

100% 



5 

 

8 08/SWC/QĐ-
HĐQT 

18/06/2024 Approving the share purchase contract at 
Sowatco Tri Phuong Joint Stock Company 

100% 

9 09/SWC/NQ-
HĐQT 

18/06/2024 Approval of the salary regulations 100% 

10 11/SWC/NQ-
HĐQT 

18/06/2024 Approving the policy of increasing capital at 
Engineering Construction Joint Stock 
Company 

100% 

11 12/SWC/NQ-
HĐQT 

19/06/2024 Appointment of Chairman of the Board of 
Directors 

100% 

12 13/SWC/NQ-
HĐQT 

19/06/2024 Allocation of bonuses for the Board of 
Directors and Supervisory Board in 2023 
 

100% 

13 14/SWC/NQ-
HĐQT 

27/06/2024 Investing in building 02 new 300 teus 
container ships in 2024 
 

100% 

14 15/STG/NQ-
HĐQT 

18/07/2024 Selecting an independent auditor for fiscal 
year 2024 
 

100% 

15 16/STG/NQ-
HĐQT 

14/10/2024 Appointment of officers at Sowatco Tri 
Phuong Joint Stock Company 
 

100% 

16 17/SWC/NQ-
HĐQT 

15/10/2024 Terminating the operation of the Labor 
Export Center - Branch of Southern 
Waterborne Transport Corporation 

100% 

17 18/SWC/QĐ-
HĐQT 

23/12/2024 Reappointment of officials - Mr. Dang Vu 
Thanh holds the position of General 
Director, Legal Representative, Authorized 
Person to disclose information from January 
1, 2025 

100% 

18 19/SWC/QĐ-
HĐQT 

23/12/2024 Reappointment of officials - Mr. Pham Hai 
Anh holds the position of Deputy General 
Director from January 1, 2025 

100% 

19 20/SWC/NQ-
HĐQT 

25/12/2024 Allocating salaries into production and 
business costs in 2024 

100% 

20 21/SWC/NQ-
HĐQT 

31/12/2024 Approving the loan policy and loan contract 
between Southern Waterborne Transport 
Corporation and Sowatco Tri Phuong Joint 
Stock Company 

100% 

21 22/SWC/NQ-
HĐQT 

31/12/2024 Approve the loan policy and loan contract 
between Engineering Construction Joint 

100% 
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Stock Company and Sowatco Tri Phuong 
Joint Stock Company 

22 23/SWC/QĐ-
HĐQT 

31/12/2024 Reappointment of officials - Mr. To Huu 
Hung holds the position of Deputy General 
Director from January 1, 2025 

100% 

23 24/SWC/QĐ-
HĐQT 

31/12/2024 Reappointment of officials - Mr. Trinh Van 
Quy holds the position of Chief Accountant 
from January 1, 2025 

100% 

 
III. Board of Supervisors (2024 Report): 

1. Information about members of Board of Supervisors: 

No.  
Members of 

Board of 
Supervisors 

Position 

The date becoming/ceasing 
to be the member of the 
Board of Supervisors/ 

Audit Committee 

Qualification 

1 Mr. Nguyen 
Mai Khanh 
Trinh 

Head of the 
Supervisory 
Board 

Starting date as Member of 
the Supervisory Board and 
elected Head of the 
Supervisory Board: June 
19, 2023. 

Bachelor of 
Accounting-
Auditing  

2 Ms. Dinh Thi 
Phuong Vy 

Member of 
the 
Supervisory 
Board 
 

Starting date as a Member 
of the Supervisory Board:  
May 11, 2022 

Master of 
Finance - 
Banking 

3 Mr. Nguyen 
Dang Truong 

Member of 
the 
Supervisory 
Board 
 

Starting date as a Member 
of the Supervisory Board: 
June 19, 2023 

Bachelor of 
Finance  

2. Meetings of Board of Supervisors: 
 

No.  
Members of Board of 

Supervisors 

Number 
of 

meetings 
attended 

Attendance 
rate 

Reasons for 
absence 

1 
Mr. Nguyen Mai Khanh 
Trinh 

2/2 100%  

2 Ms. Dinh Thi Phuong Vy 2/2 100%  

3 Mr. Nguyen Dang Truong 2/2 100%  

 
3.  Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by 

Board of Supervisors or Audit Committee:  
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The Supervisory Board has implemented the tasks and powers specified in the Company's 
Charter of organization and operation and the Regulations on the organization and operation 
of the Supervisory Board. In general, the governance and management  activities of the Board 
of Directors and the Board of Managements have complied with the provisions of the Law and 
current legal regulations, implemented in accordance with the business orientation and goals 
approved by the General Meeting of Shareholders. 

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board 
of Management, Board of Directors and other managers: 

The Supervisory Board participates in meetings of the Board of Directors, the Board of 
Managements and meetings with the independent audit firm. The Supervisory Board is also 
provided with documents and information about the Company's management, operations and 
business activities to serve the Supervisory Board's control work. 

5.  Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): 

None. 
 

IV. Board of Management: 
 

No 
Members of Board 

of Management 
Date of birth Qualification 

Date of appointment 
/ dismissal of 

members of the 
Board of 

Management 

1 Mr. Dang Vu Thanh 11/12/1969 

Ph.D. in  
Economics,  
Master of Business 
Administration 

Date of appointment 
as General Director: 
January 01, 2022 
 

2 Mr. To Huu Hung 16/04/1968 

Bachelor's Degree in 
Maritime Transport 
Economics, 
Master of Business 
Administration 

Date of appointment 
as Deputy General 
Director: March 
2007 

3 Mr. Pham Hai Anh 25/05/1973 

Master of Business 
Administration, 
Bachelor's Degree in 
Maritime Transport 
Economics 

Date of appointment 
as Acting Deputy 
General Director: 
October 15, 2021 
Date of appointment 
as Deputy General 
Director: August 1, 
2022 
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V. Chief Accountant: 

No Name 
Date of 

birth 
Qualification 

Date of appointment/ 
dismissal 

1 Mr Trinh Van Quy 15/05/1975 
Bachelor of 
Accounting 

Date of appointment 
as Chief Accountant: 
September 09, 2014 

 
VI. Training courses on corporate governance: 

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of 
Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and 
secretaries in accordance with regulations on corporate governance: 

The company always determines the important role of corporate governance in business 
performance as well as the goal of safe and sustainable development. In 2024, members of the 
Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, managers, and company secretaries 
attended conferences and seminars for international consulting firms, government 
departments, and strategic partners to update and share knowledge and experience on corporate 
governance. In the future, the Company will continue to research and implement participation 
in corporate governance courses organized by the State Securities Commission and reputable 
training institutions for the Board of Directors and management levels of the company aiming 
to enhance their knowledge of corporate governance. 

 
VII. The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual 
report) and transactions of affiliated persons of the Company): 

1. The list of affiliated persons of the Company: 
Details are provided in Appendix 01 attached to this Report. 

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the 
Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: 
Details are provided in Appendix 02 attached to this Report. 

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of 
internal persons and the Company’s subsidiaries in which the Company takes 
controlling power:  
As detailed in Appendix 02 attached to this Report. 

4. Transactions between the Company and other objects: 
4.1.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of 

Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been 
founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest 
years (calculated at the time of reporting). 

4.1.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with 
members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) 
and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director 
or CEO). 
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4.1.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material 
benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, 
Director (General Director) and other managers. 
Sections 4.1, 4.2 and 4.3: Only including transactions listed in Appendix 2 to this 
Report 

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual 
report/annual report (2024 Report): 

1. The list of internal persons and their affiliated persons / Transactions of internal 
persons and affiliated persons with shares of the Company: 

 Details are provided in Appendix 03 attached to this report. 

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: 
None. 
 

IX. Other significant issues:    
None. 

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 
(Sign, full name and seal) 

 
Recipients: 
- As above.; 
- Archived: BOD office.           
 

 
                    
              DANG DOAN KIEN 
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Appendix 01: Attached to the 2024 Corporate Governance Report 
The list of affiliated persons of the Company: 
 
No Name of 

Organization/ 
Individual 

Securities 
trading 
account  
(if any) 

 

 

Position at 
the 

company 
(if any)  

 ID card, ID 
card, passport, 

business 
registration 

No. 

Date of 
issue 

Place of issue Headquarter Address/ Contact 
Address 

Time of 
starting to 

be 
affiliated 
person 

 

Time of 
ending 
to be 

affiliated 
person 

Relations
hips with 
internal 
people 

 

1 South Logistics Joint 
Stock Company 

  Related 
Organiz
ation 

0300645369 29/12/2006 Department of 
planning and 
investment of 
Ho Chi Minh 
City 

1B Hoang Dieu Street, Ward 13, 
District 4, Ho Chi Minh City 
 

  Major 
Sharehold
er 

2 Sotrans Infrastructure 
Investment One 
Member Company 
Limited 

  Related 
Organiz
ation 

0313558071 10/05/2018 Department of 
planning and 
investment of 
Ho Chi Minh 
City 

1B Hoang Dieu Street, Ward 13, 
District 4, Ho Chi Minh City 
 

    Major 
Sharehold
er 

3 Dang Doan Kien Account 
079C79396
9 at 
Maybank 
Securities 
Company 

Chairman of 
the Board of 
Directors 

 001071052370 20/01/2022 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

Room 6.06, Cantavil Apartment, A1, 
An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh 
City 
 

29/06/2020   

4 Tran Tuan Anh  Member of 
the Board of 
Directors 

 001072041356 31/8/2021 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

12D Nguyen Quang Bich Street, Ward 
13, Tan Binh District, Ho Chi Minh 
City 
 

22/04/2016    

5 Dang Vu Thanh 0Account 
003C00695
7 at SSI 
Securities 
Corporation 

Member of 
the Board of 
Directors 
General 
Director 

 038069000115 25/06/2023 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

CD9, Hung Vuong 3, Phu My Hung, 
District 7, Ho Chi Minh City 
 

01/01/2022    
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6  
To Huu Hung 

 Deputy 
General 
Manager 
 

 079068034770 16/02/2022 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

113/86A Vo Duy Ninh Street, Binh 
Thanh District, Ho Chi Minh City 

01/03/2007     

7  
Pham Hai Anh 

 Deputy 
General 
Manager 
 

 036073004263 29/08/2017 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

1D/16 Street No. 1, CC26B Area, Ward 
7, Go Vap District, Ho Chi Minh City 
 

15/10/2021     

8 Nguyen Mai Khanh 
Trinh 

Account 
082084 at 
SSI 
Securities 
Corporation 

Head of the 
Supervisory 
Board 
 

 079084020001 14/07/2024 Ministry of 
Public 
Security 

243A/78 Hoang Dieu Street, Ward 8, 
District 4, Ho Chi Minh City 

19/06/2023     

9 Dinh Thi Phuong Vy  Member of 
the 
Supervisory 
Board 
 

 056180000033 08/05/2021 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

14.02 (15th Floor), Lot A, Bau Cat 2 
Apartment, Ward 10, Tan Binh District, 
Ho Chi Minh City 

11/05/2022   

10 Nguyen Dang Truong  Member of 
the 
Supervisory 
Board 
 

 060093008756 12/02/2023 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

 
MP2.15.04 Flora Mizuki Apartment, 
Binh Hung, Binh Chanh District, Ho 
Chi Minh City 

 

19/06/2023   

11 Trinh Van Quy  Chief 
accountant 
 

 P03277863 07/08/2024 Mimigration 
Department 

21 Truong Cong Dinh Street, Ward 14, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City 

09/09/2014   

12  
Tran Thi Cam Tu 

 Person in 
charge of 
corporate 
governance, 
Secretary of 
the Board of 
Directors 
 

 083186001805 13/04/2021 Police 
Department 
for 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

Loc Thuan, Binh Dai, Ben Tre 19/05/2022   
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Appendix 02: Attached to the 2024 Corporate Governance Report 
   

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and 
affiliated persons: 

No. Name of 
Organization/ 

Individual 

Relationsh
ip with the 
Company  

Type of Owner's Certificate Headquarter 
Address/ Contact 

Address 

Time of 
transactions 

with the 
Company 

Resolution No. or 
Decision No. 
approved by 

General Meeting 
of Shareholders/ 

Board of 
Directors (if any, 
specifying date of 

issue) 

  Content, quantity, total 
value of  transaction 

(VND) 

Notes 

1 ITL 
Corporation 

Ultimate 
parent 
company 

Tax Code: 0301909173, 
Issuance Date: 03/11/2007, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City 
 

12th Floor, Tower 
2, Saigon Center 
Building, 92-94 
Nam Ky Khoi 
Nghia, Ben Nghe 
Ward, District 1, 
Ho Chi Minh City 

2024   Rendering of services: 
7,537,036 
Buy shares: 
101,049,906,000 

 

2 South 
Logistic Joint 
Stock 
Company 

Parent 
company’s 
owner  

Tax Code: 0300645369, 
Issuance Date: 29/12/2006, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City  

1B Hoang Dieu 
Street, Ward 13, 
District 4, Ho Chi 
Minh City  

 
2024 

  Rendering of services: 
74.948.195 
Purchase of services: 
64.692.838.464 

  

3 Sowatco Tri 
Phuong Joint 
Stock 
Company 
 

Subsidiary Tax Code: 2301257330, 
Issuance Date: 06/09/2023, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Bac Ninh Province 

Dinh Hamlet, Tri 
Phuong Commune, 
Tien Du District, 
Bac Ninh Province, 
Vietnam 
 

2024   Lending: 44,425,000,000 
Interest income: 
2,021,081,902 
Purchase of services: 
26,400,000,000 
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4 First 
Logistics 
Development 
Joint Venture 
Company 

Joint 
venture 

Investment License No. 
996/GP issued by the 
Ministry of Planning and 
Investment on September 
22, 1994 

A5 Street, Quarter 
5, Tan Thuan Dong 
Ward, District 7, 
Ho Chi Minh City 

 
2024 

  Dividends received: 
15,910,000,000 
Rendering of services: 
41,514,002,720 
Purchase of services: 
495,980,482 

  

5 Southern Port 
Joint Stock 
Compnay 

Affiliate Tax Code: 0313440288, 
Issuance Date: 14/09/2015, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City  

No. 9 Hanoi 
Highway, Truong 
Tho Ward, Thu 
Duc District, Ho 
Chi Minh City. 

2024   Fuel Purchase: 
39,370,527,272 

  

6 Vietranstime
x Multimodal 
Transport 
Holding 
Company 

Affiliate Tax Code: 0400101901, 
Issuance Date: 01/11/2010, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City 
 

1B Hoang Dieu 
Street, Ward 13, 
District 4, Ho Chi 
Minh City 
 

2024   Rendering of services: 
233,208,365 
Lending: 25,000,000,000 
Interest income: 
1,555,671,229 

 

7 ITL Logistics 
Joint Stock 
Company 
 

Affiliate Tax Code: 0303852860, 
Issuance Date: 27/06/2008, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City 

A.12, Hiep Phuoc 
Industrial Zone, 
Long Thoi 
Commune, Nha Be 
District, Ho Chi 
Minh City 
 

 
2024 

  Rendering of services : 
19,116,510,418 

 

8 Dong Nai 
Port Joint 
Stock 
Company 

Associate Tax Code: 36003341, 
Issuance Date: 01/04/2006, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Dong Nai Province 

1B-D3, Binh 
Duong Quarter, 
Long Binh Tan 
Ward, Bien Hoa 
City, Dong Nai 
Province 

 
2024 

  Rendering of services: 
32,689,813 
Dividends received: 
17,250,000,000 
Purchase of services: 
4,520,000 

 

9 Sotrans 
Logistics One 
Member 
Company 
Limited 

Associate Tax Code: 0315428529, 
Issuance Date: 07/12/2018, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City 

1B Hoang Dieu 
Street, Ward 13, 
District 4, Ho Chi 
Minh City 
 

 
2024 
 

  Rendering of services: 
4,788,868,181 
Purchase of services: 
39,000,000 
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10 Engineering 
Construction 
Joint Stock 
Company 
(“ECCO”) 

Subsidiary  
 

Tax Code: 0300441118, 
Issuance Date: 15/05/2000, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City 
 

298 Huynh Tan 
Phat Street, Tan 
Thuan Tay Ward, 
District 7, Ho Chi 
Minh City 
 

2024  Dividend Received: 
1,525,730,000 
 

  

11 Southern 
Waterway 
Mechanic 
And 
Engineering 
Services Joint 
Stock 
Company 
(“SOWATM
ES”) 

Subsidiary Tax Code: 4103001933, 
Issuance Date: 20/11//2003, 
Issued by: Department of 
Planning and Investment of 
Ho Chi Minh City  

59 Pham Ngoc 
Thach Street, 
District 3, Ho Chi 
Minh City  

 
2024 

  Payment on behalf: 
594,000,000 
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Appendix 03: Attached to the 2024 Corporate Governance Report 
The list of internal persons and their affiliated persons   

No Name of 
Organization/ 

Individual 

Securities 
Trading 
Account 

(if ) 
any 

 

Position at 
the 

Company 
(if any)  

Relationship
s with 

internal 
people 

ID 
Card/Passport/

Business 
Registration 
Certificate 

Number 

Date of 
issue 

Place of issue Headquarter Address/  
Contact Address  

Time of 
starting to 

be 
affiliated 
person  

Time of 
ending 
to be 

affiliate
d 

person 

Owned 
shares 
at the 
end 

term 

Ow
ned 
sha
res 
rate 
at 

the 
end 
ter
m 

Notes 

I Related Person of an Insider serving as a Member of the Board of Directors 

1 Dang Doan Kien 079C7939
69 at 
Maybank 
Securities 
Company 

Chairman 
of the 
Board of 
Directors  

 001071052370 20/01/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Room 6.06, Cantavil 
Apartment, A1, An 
Phu Ward, District 2, 
Ho Chi Minh City 
  

29/06/2020   0 0%   

1.1 Dang Doan Vy   Biological 
father 
 

040043002531 22/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

148 Nguyen Dinh Chieu 
Street, Ward 6, District 
3, Ho Chi Minh City  

29/06/2020   0 0%   

1.2 Vuong Kim Nhan   Biological 
mother 
 

040145003510 10/05/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Room 6.06, Cantavil 
Apartment, A1, An Phu 
Ward, District 2, Ho Chi 
Minh City  

29/06/2020   0 0%   

1.3 Dang Nguyen 
Hoang Linh 

  Biological 
child 

_ _ _ Room 6.06, Cantavil 
Apartment, A1, An Phu 
Ward, District 2, Ho Chi 
Minh City  

29/06/2020   0 0% Still 
young, no 
ID yet 

1.4 Dang Doan Minh 
Tri 

  Biological 
child 

_ _ _ Room 6.06, Cantavil 
Apartment, A1, An Phu 
Ward, District 2, Ho Chi 
Minh City  

29/06/2020   0 0% Still 
young, no 
ID yet 

1.5 Dang Viet Ha   Younger 
brother 
 

001177040911 17/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Area E, Riviera, Thao 
Dien Ward, District 2, 
Ho Chi Minh City  

29/06/2020   0 0%   

1.6 Keith Schulz    Brother-in-
law 

Passport 
531435388 

06/03/2015 USA Chicago, USA 29/06/2020   0 0%   
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1.7 Vietranstimex 
Multimodal 
Transport Holding 
Company 

  Related 
Organization 

0400101901  01/11/2010 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City  

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

    0 0% Chairman 
of the 
Board of 
Directors 

1.8 ITL Group Joint 
Stock Company  

  Related 
Organization 

0301909173 22/03/2024 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City  

12th Floor, Tower 2, 
Saigon Centre Building, 
92-94 Nam Ky Khoi 
Nghia Street, Ben Nghe 
Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City 

    0 0% Deputy 
General 
Director 
(in charge 
of 
Investmen
t) 

 
1.9 North Star 

Logistics 
Company Limited  

  Related 
Organization 

0315295082 26/08/2020  Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City  

52-54-56 Truong Son 
Street, Ward 2, Ho Chi 
Minh City 

    0 0% Chairman 
of the 
Members' 
Council 

 
1.10 Dong Nai Port 

Joint Stock 
Company  

  Related 
Organization 

3600334112 01/04/2006 Department of 
planning and 
investment of 
Dong Nai 
Province  

1B-D3, Binh Duong 
Quarter, Long Binh Tan 
Ward, Bien Hoa City, 
Dong Nai Province 

    0 0% Member 
of the 
Board of 
Directors 

 
1.11 First Logistics 

Development 
Joint Venture 
Company 

  Related 
Organization 

0300602277 22/09/1994  Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 

Quarter 5, Tan Thuan 
Dong Ward, District 7, 
Ho Chi Minh City 

  0 0% Member 
of the 
Board of 
Directors 

2 Tran Tuan Anh  Board of 
Directors 
Member 

 001072041356 31/8/2021 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management 
and National 
Population 
Database 

12D Nguyen Quang 
Bich Street, Ward 13, 
Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City  

22/04/2016   0 0%   

2.1 Tran Van Long   Biological 
father 
 

051033000012 05/10/2020 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

B30606, Saigon Airport 
Plaza Apartment, No. 1 
Bach Dang Street, Ward 
2, Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City 

22/04/2016   0 0%   
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2.2 Le Thi Phuong 
Lan 

  Biological 
mother 

038139000028 22/11/2021 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

B30606, Saigon Airport 
Plaza Apartment, No. 1 
Bach Dang Street, Ward 
2, Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City 

22/04/2016   0 0%   

2.3 Tran Anh Tuan     
Biological 
child 

K0254973 02/06/2022 Consulate 
General of 
Vietnam in New 
York, United 
States 

 

12D Nguyen Quang 
Bich Street, Ward 13, 
Tan Binh District, Ho 
Chi 

22/04/2016   0 0%   

2.4 Tran Ngoc Mai 
Anh 

  Biological 
child 
 

C5189939 17/05/2018 Immigration 
Department  

12D Nguyen Quang 
Bich Street, Ward 13, 
Tan Binh District, Ho 
Chi 

22/04/2016   0 0%   

2.5 Tran Ngoc Minh 
Anh 

  Biological 
child 

C4247389 12/12/2017 Immigration 
Department  

12D Nguyen Quang 
Bich Street, Ward 13, 
Tan Binh District, Ho 
Chi 

22/04/2016   0 0%   

2.6 Tran Hai Anh   Younger 
brother 

001075010561 06/07/2016 Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

B30606, Saigon Airport 
Plaza Apartment, No. 1 
Bach Dang Street, Ward 
2, Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City 

22/04/2016   0 0%   

2.7 Tran Le Quynh 
Anh 

  Younger 
sister 
 

001178007669 03/07/2020 Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

B30606, Saigon Airport 
Plaza Apartment, No. 1 
Bach Dang Street, Ward 
2, Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City 

22/04/2016   0 0%   

2.8 Nguyen Van Phe   Brother-in-
law 
 

080079000116 03/07/2020 Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

B30606, Saigon Airport 
Plaza Apartment, No. 1 
Bach Dang Street, Ward 
2, Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City 

22/04/2016 
 

0 0%   

2.9 South Logistics 
Joint Stock 
Company 

  Related 
Organization 

0300645369 29/12/2006 Department of 
planning and 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City  

    6,000,00
0 

9% Chairman 
of the 
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investment of Ho 
Chi Minh City  

Board of 
Directors 

2.10 ITL Group Joint 
Stock Company 

  Related 
Organization 

0301909173 22/03/2024 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City  

12th Floor, Tower 2, 
Saigon Centre Building, 
92-94 Nam Ky Khoi 
Nghia Street, Ben Nghe 
Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City 

    0 0% General 
Director 

2.11 First Logistics 
Development 
Joint Venture 
Company  

  Related 
Organization 

0300602277 22/09/1994 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City  

Quarter 5, Tan Thuan 
Dong Ward, District 7, 
Ho Chi Minh City 

 

    0 0% Chairman 
of the 
Board of 
Directors 

2.12 ITL Corporation 
 

  Related 
Organization 

0303852860 27/06/2008 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

 Lot A.12, Hiep Phuoc 
Industrial Zone, Long 
Thoi Commune, Nha Be 
District, Ho Chi Minh 
City 
 

  0 0% Company 
President 

 

2.13 Sotrans Logistics 
One Member 
Company Limited  

  Related 
Organization 

0315428529 07/12/2018 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City  

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

    0 0% Company 
President 

 

3 Dang Vu Thanh  003C0069
579 at 
SSI 
Securities 
Corporati
on 

Board 
member, 
General 
Director 

 038069000115 25/06/2023 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

CD9, Hung Vuong 3, 
Phu My Hung, District 
7, Ho Chi Minh City  

01/01/2022   0 0% Appointe
d as a 
member 
of the 
Board of 
Directors 
effective 
from 
June 30, 
2020. 

3.1 Dang Thanh Tra   Biological 
father 
 

046042000199 27/12/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

House 30, Alley 79/15 
Duong Quang Ham 
Street, Dich Vong Ward, 
Cau Giay District, Hanoi  

01/01/2022   0 0%   

3.2 Vu Thi To Nga   Biological 
mother 

037145000952 27/12/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

House 30, Alley 79/15 
Duong Quang Ham 
Street, Dich Vong Ward, 
Cau Giay District, Hanoi  

01/01/2022   0 0%   

3.3 Trinh Thanh Tung        
Father-in-law 
 

038042006828 27/08/2021 Police 
Department on 
Administrative 

Ngoc Chue 1, Ha Chau 
Commune, Ha Trung 
District, Thanh Hoa 
Province 

22/09/2023  0 0%  
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Management of 
Social Order 

3.4 Trinh Thi Thuan    Mother-in-
law 

038142000646 27/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Ngoc Chue 1, Ha Chau 
Commune, Ha Trung 
District, Thanh Hoa 
Province 
 

22/09/2023  0 0%  

3.5 Trinh Thi Tuan 
Anh 

    
Wife 
 

038183028709 22/11/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Eratown Duc Khai 
Apartment Complex, 
Phu My Ward, District 
7, Ho Chi Minh City 

22/09/2023  0 0%  

3.6 Dang Vu Trieu 
Duong 

  Biological 
child 
 

 231095000047 16/10/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

CD9, Hung Vuong 3, 
Phu My Hung, District 
7, Ho Chi Minh City 

 

01/01/2022   0 0%   

3.7 Dang Vu Quynh 
Giang 

  Biological 
child 
 

 231199000018 25/07/2019 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

CD9, Hung Vuong 3, 
Phu My Hung, District 
7, Ho Chi Minh City 

 

01/01/2022   0 0%   

3.8 Dang Vu Moc 
Yen 

  Biological 
child 
 

_ _ _ Eratown Duc Khai 
Apartment Complex, 
Phu My Ward, District 
7, Ho Chi Minh City 

02/07/2024  0 0% Still 
young, no 
CCCD yet 
 

3.9 Dang Vu Mac An   Biological 
child 
 

_ _ _ Eratown Duc Khai 
Apartment Complex, 
Phu My Ward, District 
7, Ho Chi Minh City 

02/07/2024  0 0% Still 
young, no 
CCCD yet 
 

3.10 Dang Vu Than   Brother 
 

038068010138 14/03/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

33 Street No. 36, Tan 
Quy Dong Ward, 
District 7, Ho Chi Minh 
City 

 

01/01/2022   0 0%   

3.11 Dang Hong Thu   Younger 
sister 
 

038173000218 08/01/2016 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

33/151 Hoang Hoa 
Tham Street, Ba Dinh 
District, Hanoi City  

01/01/2022   0 0%   

3.12 Nguyen Duc Tai   Brother-in-
law 
 
 

030063003130 25/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 

33/151 Hoang Hoa 
Tham Street, Ba Dinh 
District, Hanoi City  

01/01/2022   0 0%   
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Management of 
Social Order 

3.13 Dang Vu Thanh 
Nhan 

  Younger 
sister 
 

038181011595 27/03/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 10 Alley 37, Sub-Alley 
21, Dich Vong Street, 
Group 17, Dich Vong 
Ward, Cau Giay 
District, Hanoi  

01/01/2022   0 0%   

3.14 Nguyen Duc 
Nghia 

  Brother-in-
law 
 

038080006603 16/11/2017 Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

10 Alley 37, Sub-Alley 
21, Dich Vong Street, 
Group 17, Dich Vong 
Ward, Cau Giay District, 
Hanoi  

01/01/2022   0 0%   

3.15 Vietranstimex 
Multimodal 
Transport Holding 
Company 
 

  Related 
Organization 

0400101901  01/11/2010 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

    0 0% Board of 
Directors 
Member 
General 
Director 

3.16 South Logistics 
Joint Stock 
Company 
 

  Related 
Organization 

0300645369 29/12/2006 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

    6,000,00
0 

9% Board of 
Directors 
Member 
General 
Director 

3.17 Sotrans 
Infrastructure 
Investment One 
Member 
Company Limited  
 

  Related 
Organization 

0313558071 10/05/2018 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 
 

    56,625,0
00 

84
% 

Company 
President 

 

3.18 First Logistics 
Development 
Joint Venture 
Company 
 
 
 

  Related 
Organization 

0300602277 22/09/1994 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

Quarter 5, Tan Thuan 
Dong Ward, District 7, 
Ho Chi Minh City 
 

    0 0% Board of 
Directors 
Member 

3.19 South Port Joint 
Stock Company 
 

  Related 
Organization 

0313440288 14/09/2015 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

09 Hanoi Highway, 
Truong Tho Ward, Thu 
Duc District, Ho Chi 
Minh City 
 

  0 0% Chairman 
of the 
Board of 
Directors 
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II Related Person of an Insider as a General Director: 

1 Dang Vu Thanh  Board 
member, 
General 
Director, 

 038069000115 25/06/2023 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

CD9, Hung Vuong 3, 
Phu My Hung, District 
7, Ho Chi Minh City  

01/01/2022   0 0%   

  - as section I.3.                        

2 To Huu Hung  Deputy 
General 
Manager  

 079068034770 16/02/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   11,600 0.02
% 

  

2.1 To Huu Thinh   Biological 
father 
 

083039000013 25/07/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

 

01/03/2007   0 0%   

2.2 Le Thi Day   Biological 
mother 

083141004730 09/07/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   0 0%   

2.3 Vu Van Ha   Father-in-law 
 

079041000245 25/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

42 Nguyen Huy Tu 
Street, Dakao Ward, 
District 1, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   0 0%   

2.4 Nguyen Thi Kim 
Hoa 

  Mother-in-
law 
 

_ _ _ _ _   _ _ Deceased 

2.5 Vu Thi Kim Chi   Wife 079169021394 29/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

 

01/03/2007   0 0%   

2.6 To Huu Thanh   Biological 
child 
 

079094013174  22/11/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

 

01/03/2007   0 0%   

2.7 To Huu Kiet   Biological 
child 
 

079099005848 22/11/2021 Police 
Department on 
Administrative 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 

01/03/2007   0 0%   
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Management of 
Social Order 

District, Ho Chi Minh 
City 

 
2.8 To Huu Quang      ruột 

Biological 
child 
 

079206028029 31/05/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   0 0% 
 

2.9 To Huu Cuong     
Younger 
brother 
 

079070002060 22/11/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   0 0%   

2.10 To Huu Thinh     
Younger 
brother 
 

079073030713 10/07/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   0 0%   

2.11 Huynh Thanh 
Hang 

    
Sister-in-law 
 

079174028885 05/06/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

 

01/03/2007   0 0%   

2.12 To Huu Phuc     
Younger 
brother 
 

079077006371 22/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

 

01/03/2007   0 0%   

2.13 Quach Thi Hoang 
Nhung 

  Sister-in-law 
 

070181002571 29/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City  

01/03/2007   0 0%   

2.14 Le Tuyet Ngoc   Daughter-in-
law 
 

079198020284 16/01/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

113/86A Vo Duy Ninh 
Street, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh 
City 
 

15/06/2019  0 0%  

3 Pham Hai Anh  Deputy 
General 
Manager 
  

 036073004263 29/08/2017 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management 
and National 

1D/16 Street No. 1, 
CC26B Area, Ward 7, 
Go Vap District, Ho 
Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%   
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Population 
Database 

3.1 Pham Ngoc Giang   Biological 
father 
 

036051000734 11/11/2016 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%   

3.2 Pham Thi Phuong   Biological 
mother 
 

036153001233 11/11/2016 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City 

 

15/10/2021   0 0%   

3.3 Nguyen Trong Vy   Father-in-law 
 

037056007404 20/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City 

 

15/10/2021   0 0%   

3.4 Bui Thi Ha   Mẹ   
Mother-in-
law 
 

037158000830 16/12/2016 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%   

3.5 Nguyen Thi Lan 
Oanh 

  Wife 079183022972 04/07/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%   

3.6 Pham Nguyen 
Tram Anh 

  Biological 
child 
 

_ _ _ 33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%  Still 
young, no 
ID yet 

3.7 Pham Nguyen 
Minh Anh 

  Biological 
child 
 

_ _ _ 33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%  Still 
young, no 
ID yet 
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3.8 Pham Mai Thuc 
Anh 

  Biological 
child 
 

079199004159 23/12/2016 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City 

 

15/10/2021   0 0%   

3.9 Pham Mai Tu 
Anh 

  Biological 
child 
 

079199004160 23/12/2016 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City 

 

15/10/2021   0 0%   

3.10 Pham Van Truong   Younger 
brother 
 

036076011888 25/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City 

 

15/10/2021   0 0%   

3.11 Vu Thi Hien   Sister-in-law 
 

024181003306 20/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

33 Street No. 101, Thanh 
My Loi, Thanh My Loi 
Ward, Thu Duc City, Ho 
Chi Minh City 

 

15/10/2021   0 0%   

3.12 Pham Thi Ngoc   Younger 
brother 
 

036182009151 27/09/2018 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, 
Thanh My Loi, Thanh 
My Loi Ward, Thu Duc 
City, Ho Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%   

3.13 Le Cong Huan   Brother-in-
law 
 

036087003641 30/11/2016 Police 
Department of 
Residence 
Registration and 
Management and 
National 
Population 
Database 

33 Street No. 101, 
Thanh My Loi, Thanh 
My Loi Ward, Thu Duc 
City, Ho Chi Minh City  

15/10/2021   0 0%   

3.14 Sowatco Tri 
Phuong Joint 
Stock Company 

  Related 
Organization 

2301257330  06/09/2023 Planning and 
Investment 
Department of 

Dinh Hamlet, Tri 
Phuong Commune, Tien 
Du District, Bac Ninh 
Province, Vietnam 

15/10/2024  0 0% General 
Director 
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Bac Ninh 
province 

 

III Related Person of an Insider as a Member of the Supervisory Board: 

1 Nguyen Mai 
Khanh Trinh 

082084 at 
SSI 
Securities 
Corporati
on 

Head of the 
Supervisor
y Board 
 

 079084020001 14/07/2024   
Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

  

243A/78 Hoang Dieu 
Street, Ward 8, District 
4, Ho Chi Minh City 

 

19/06/2023   0 0%   

1.1 Nguyen Thi 
Thanh Binh 

   Wife 079184018807 28/10/2024 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

243A/78 Hoang Dieu 
Street, Ward 8, District 
4, Ho Chi Minh City 

19/06/2023  0 0%  

1.2 Nguyen Ngoc 
Thinh 

     
Biological 
child 
 

_ _  _   243A/78 Hoang Dieu 
Street, Ward 8, District 
4, Ho Chi Minh City 

19/06/2023  0 0% Still 
young, no 
IDyet 

1.3 Nguyen Cat Tien   Biological 
child 
 

_ _  _  243A/78 Hoang Dieu 
Street, Ward 8, District 
4, Ho Chi Minh City 

19/06/2023  0 0% Still 
young, no 
ID yet 

1.4 Nguyen Ngoc 
Thanh 

    
Biological 
father 
 

056058006799 20/01/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Vinh Diem Trung, Vinh 
Hiep, Nha Trang City, 
Khanh Hoa Province 

19/06/2023  0 0%  

1.5 Mai Thi Oanh 
Thuc 

  Biological 
mother 

056158007447  06/09/2021 Police  
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Vinh Diem Trung, Vinh 
Hiep, Nha Trang City, 
Khanh Hoa Province 

19/06/2023  0 0%  

1.6 Nguyen Mai Ba 
Truong 

    
Younger 
brother 
 

 056089013450 06/09/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Vinh Diem Trung, Vinh 
Hiep, Nha Trang City, 
Khanh Hoa Province 

19/06/2023  0 0%  

1.7 Pasaylo Maria 
Deasery Cantal 

  Sister-in-law 
 

P6465658B 10/03/2021 Embassy of the 
Philippines in 
Hanoi 
 

Vinh Diem Trung, Vinh 
Hiep, Nha Trang City, 
Khanh Hoa Province 

 

19/06/2023  0 0%  
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1.8 Nguyen Quang 
Canh 

  Father-in-law 040052000330 11/06/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

243A/78 Hoang Dieu 
Street, Ward 8, District 
4, Ho Chi Minh City 
 

19/06/2023  0 0%  

1.9 Le Thi Hue   Mother-in-
law 

070156000027 11/06/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

243A/78 Hoang Dieu 
Street, Ward 8, District 
4, Ho Chi Minh City 
 

19/06/2023  0 0%  

1.10 Nguyen Thi Hoa   Sister-in-law 
 

A28889307 07/09/2023 USA USA 19/06/2023  0 0%  

1.11 Nguyen Tuan Anh   Brother-in-
law 

549038089 31/08/2016 USA USA 19/06/2023  0 0%  

1.12 South Logistics 
Joint Stock 
Company 
 

  Related 
Organization 

0300645369 29/12/2006 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

  6.000.00
0 

8,94
% 

Chief 
Financial 
Officer, 
Head of 
the 
Finance 
and 
Accountin
g 
Departme
nt, 
concurrent
ly serving 
as Chief 
Accountan
t. 

1.13 Vietranstimex 
Multimodal 
Transport Holding 
Company 

  Related 
Organization 

0400101901 01/11/2010 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

  0 0% Head of 
the 
Supervisor
y Board 

2 Dinh Thi Phuong 
Vy 

 Member of 
the 
Supervisor
y Board 
 

 056180000033 08/05/2021 Police  
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

14.02 (15th Floor), Lot 
A, Bau Cat 2 
Apartment, Ward 10, 
Tan Binh District, Ho 
Chi Minh City 

 

11/05/2022   0 0%   

2.1 Dinh Van Mon   Biological 
father 
 

056056005363 14/06/2023 Police 
Department on 
Administrative 

9/8 Huong Dien Street, 
Phuoc Hai, Nha Trang 
City, Khanh Hoa 
Province 

11/05/2022   0 0%   
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Management of 
Social Order 

2.2 Nguyen Thi Kim 
Hoa 

  Biological 
mother 
 

054154004632 14/06/2023 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

9/8 Huong Dien Street, 
Phuoc Hai, Nha Trang 
City, Khanh Hoa 
Province 

11/05/2022   0 0%   

2.3 Le Minh Anh   Biological 
child 
 

_ _ _ 14.02 (15th Floor), Lot 
A, Bau Cat 2 Apartment, 
Ward 10, Tan Binh 
District, Ho Chi Minh 
City 

11/05/2022   0 0% Still 
young, no 
ID yet 

2.4 Le Minh Son   Husband 060080005209 28/09/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

48 Lagi Street, Phuoc 
Hoi Ward, Lagi Town, 
Binh Thuan Province 

11/05/2022   0 0%   

2.5 Dinh Thi Phuong 
Thao 

  Biological 
sister 

054178005184 15/09/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 28 Nguyen   g Tru 
Street, Nha Trang City, 
Khanh Hoa Province 
 

11/05/2022   0 0%   

2.6 Dinh Quang Nhut   Younger 
brother 
 

056084002174 05/10/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

9/8 Huong Dien Street, 
Phuoc Hai, Nha Trang 
City, Khanh Hoa 
Province 

11/05/2022   0 0%   

2.7 Dinh Thi Phuong 
Thanh 

  Younger 
sister 

056187013041 05/12/2024 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

47 Go Ngua Street, Nha 
Trang City, Khanh Hoa 
Province 

11/05/2022   0 0%   

2.8 Huynh Thi Nga   Mother-in-
law 

060162007289 28/06/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

48 Lagi Street, Phuoc 
Hoi Ward, Lagi Town, 
Binh Thuan Province 

11/05/2022   0 0%   

2.9 Vietranstimex 
Multimodal 
Transport Holding 
Company 

  Related 
Organization 

0400101901 01/11/2010 Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 

  0 0% Member 
of the 
Supervisor
y Board 

3 Nguyen Dang 
Truong 

 Member of 
the 
Supervisor
y Board 
 

 060093008756 12/02/2023 Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

MP2.15.04, Flora 
Mizuki Apartment, Binh 
Hung, Binh Chanh 

19/06/2023   0 0%   
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District, Ho Chi Minh 
City 

 
3.1 Nguyen Dang 

Tuan 
  Biological 

father 
060067006027 25/04/2022 Police 

Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Hiep Duc 2 Hamlet, Chi   
g Commune, Tuy Phong 
District, Binh Thuan 
Province 
 

19/06/2023  0 0%  

3.2 Nguyen Thi Anh 
Tiec 

  Biological 
mother 

060168009709 25/04/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 Hiep Duc 2 Hamlet, Chi   
g Commune, Tuy Phong 
District, Binh Thuan 
Province 

19/06/2023  0 0%  

3.3 Bui Tu Danh   Father-in-law 060074006086 27/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Ha Thuy 1 Hamlet, Chi   
g Commune, Tuy Phong 
District, Binh Thuan 
Province 
 

19/06/2023  0 0%  

3.4 Nguyen Thi Tuyet 
Dieu 

  Mother-in-
law 

060174005092 27/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Ha Thuy 1 Hamlet, Chi   
g Commune, Tuy Phong 
District, Binh Thuan 
Province 

19/06/2023  0 0%  

3.5 Bui Nu Tu Duyen     
Wife 

060193015645 12/02/2023 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

MP2.15.04, Flora 
Mizuki Apartment, Binh 
Hung, Binh Chanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

19/06/2023  0 0%  

3.6 Nguyen Tu Tue 
Nghi 

  Biological 
child 

079324016595 13/07/2024 People's 
Committee of 
Bình Hưng 
Commune, Bình 
Chánh District, 
Ho Chi Minh City 

MP2.15.04, Flora 
Mizuki Apartment, Binh 
Hung, Binh Chanh 
District, Ho Chi Minh 
City 

07/07/2024  0 0%  

3.7 Nguyen Thi Y 
Thinh 

  Biological 
sister 
 

060188008212 28/06/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Ha Thuy 1 Hamlet, Chi   
g Commune, Tuy Phong 
District, Binh Thuan 
Province 

19/06/2023  0 0%  

3.8 Phan Hoang Au   Brother-in-
law 

060087004706 28/06/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Ha Thuy 1 Hamlet, Chi   
g Commune, Tuy Phong 
District, Binh Thuan 
Province 

19/06/2023  0 0%  
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3.9 Vietranstimex 
Multimodal 
Transport Holding 
Company 

  Related party 0400101901 01/11/2010 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 
 

  0 0% Member 
of the 
Supervisor
y Board 

IV Related Person of an Insider as Chief Accountant: 

1 Trinh Van Quy  Chief 
accountant 

 P03277863 07/08/2024 Immigration 
Department 

21 Truong Cong Dinh 
Street, Ward 14, Tan 
Binh District, Ho Chi 
Minh City 

 

09/09/2014   1,100 0.00
16
% 

  

1.1 Tran Thi Truc 
Van 

  Wife 075183022821 22/12/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

21 Truong Cong Dinh 
Street, Ward 14, Tan 
Binh District, Ho Chi 
Minh City 

09/09/2014   0 0%   

1.2 Trinh Khanh 
Quyen 

  Biological 
child 

_ _ _ 21 Truong Cong Dinh 
Street, Ward 14, Tan 
Binh District, Ho Chi 
Minh City 

09/09/2014   0 0% Still 
young, no 
ID yet 

V Related Person of an Insider as Corporate Governance Officer/Board Secretar: 

1 Tran Thi Cam 
Tu 

 Person in 
charge of 
corporate 
governance
, Secretary 
of the 
Board of 
Directors  

 083186001805 13/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Loc Thuan, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.1 Tran Huu Phuoc   Biological 
father 
 

083057000749 13/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Loc Thuan, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.2 Tran Thi Thuy   Biological 
mother 
 

083161000878 13/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Loc Thuan, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.3 Tran Van Phuong   Father-in-law _ _ _ _ _   0 0%  Deceased 
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1.4 Le Thi Nho   Mother-in-
law 

083164009865 02/06/2010 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Thoi Thuan, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.5 Tran Cong Danh   Husband 083084014755 03/07/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Thoi Thuan, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.6 Tran Gia Linh   Biological 
child 

_ _ _ Thoi Thuan, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0% Still 
young, no 
ID yet 

1.7 Tran Thi Cam 
Thuy 

  Biological 
sister 

083181001817 07/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

My Phuoc, Ben Cat 
District, Binh Duong 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.8 Vo Phi Bao   Brother-in-
law 

046080004939 23/11/2022 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

My Phuoc, Ben Cat 
District, Binh Duong 
Province 

 

19/05/2022   0 0%   

1.9 Tran Thi Cam 
Thanh 

  Biological 
sister 

083182001319 13/04/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 Phu Vang, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.10 Vo Hoang Kha   Brother-in-
law 

083081013542 03/07/2021 Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 Phu Vang, Binh Dai 
District, Ben Tre 
Province  

19/05/2022   0 0%   

1.11 South Logistics 
Joint Stock 
Company 

  Related 
Organization 

0300645369 29/12/2006 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 
 

    Person in 
charge of 
company 
manageme
nt, 
Secretary 
of the 
Board of 
Directors. 

1.12 Vietranstimex 
Vietranstimex 
Multimodal 

  Related 
Organization 

0400101901 01/11/2010 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 

1B Hoang Dieu Street, 
Ward 13, District 4, Ho 
Chi Minh City 
 

    Person in 
charge of 
company 
manageme
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Transport Holding 
Company 

 nt, 
Secretary 
of the 
Board of 
Directors. 

1.13 South Port Joint 
Stock Company 

  Related 
Organization 

0313440288 14/09/2015 Department of 
planning and 
investment of Ho 
Chi Minh City 
 

09 Hanoi Highway, 
Truong Tho Ward, Thu 
Duc District, Ho Chi 
Minh City  

 

    Board of 
Directors 
Member 
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